
Kế hoạch

Ước giải ngân 

từ 1/1/2021 đến 

31/7/2021

Ước giải ngân 

từ 1/1/2021 đến 

31/12/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ

1 Vốn NSNN 200 0 200 31.466 17.000 17.000 0

Trong đó:

a) Vốn ngân sách địa phương 200 0 200 31.466 17.000 17.000 0

-

Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không

bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và

bội chi ngân sách địa phương)

200 0 200 31.466 17.000 17.000

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Trong đó:

+ Vốn điều lệ Quỹ hỗ phát triển đất

+ Phân bổ vốn theo dự án

- Xổ số kiến thiết

- Bội chi ngân sách địa phương

Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương

b) Vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho địa phương

- Vốn trong nước

- Vốn nước ngoài

2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo

quy định của pháp luật

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-KHCN ngày        /11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Năm 2021

Ghi chú

Phụ lục I

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CỦA SỞ, NGÀNH/HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Dự kiến KH 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế hoạch 

năm 2022

Dự kiến kế hoạch 

năm 2022
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